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	MẪU HỢP ĐỒNG
CHO THUÊ THIẾT BỊ
FILE WORD  •  CÓ THỂ CHỈNH SỬA VÀ SỬ DỤNG
Mẫu hợp đồng thuê máy móc, trang thiết bị: quy định danh mục, thời hạn, chi phí, đặt cọc, trách nhiệm bảo quản, bàn giao và hoàn trả thiết bị.



01 / HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU
	01 | ĐIỀN THÔNG TIN
Điền thông tin hai bên, thông số thiết bị, số sê-ri, phụ kiện, địa điểm sử dụng và thời hạn thuê.
	02 | CHỐT ĐIỀU KIỆN
Thống nhất đơn giá, tiền đặt cọc, vận chuyển, bảo trì, điều kiện hư hỏng và phụ phí phát sinh.
	03 | KÝ & BÀN GIAO
Ký hợp đồng, kiểm tra thiết bị khi nhận; lưu biên bản bàn giao, nghiệm thu và hoàn trả.



02 / QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG VÀ HỒ SƠ THIẾT BỊ
	HỢP ĐỒNG, BIÊN BẢN BÀN GIAO, HỒ SƠ THIẾT BỊ
LÀM SAO QUẢN LÝ CÙNG MỘT HỆ THỐNG?
Khi nhiều bộ phận cùng thuê và sử dụng thiết bị, doanh nghiệp cần theo dõi hợp đồng, phụ lục, biên bản bàn giao và hồ sơ thanh toán. Giải pháp quản lý văn bản 1Office hỗ trợ luân chuyển, phê duyệt, lưu trữ và tra cứu tài liệu tập trung.
• Luân chuyển hồ sơ     • Phê duyệt     • Lưu trữ & tra cứu
TÌM HIỂU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VĂN BẢN  →


Mẫu tham khảo cho giao dịch thuê thiết bị thông thường; cần bổ sung yêu cầu chuyên ngành nếu thiết bị thuộc danh mục phải kiểm định, đào tạo hoặc được cấp phép.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ THIẾT BỊ
Số: [...............]/HĐCTTB/[Năm]
· Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan;
· Căn cứ nhu cầu thuê, sử dụng thiết bị của Bên B và khả năng cung cấp của Bên A;
Hôm nay, ngày [....] tháng [....] năm [....], tại [.............................................], các bên gồm:
ĐIỀU 1. THÔNG TIN CÁC BÊN
	BÊN A – BÊN CHO THUÊ
Tên đơn vị/cá nhân: [.................................]
Mã số thuế/CCCD: [.................................]
Địa chỉ: [.................................]
Đại diện/chức vụ: [.................................]
Số điện thoại/email: [.................................]
Tài khoản/ngân hàng: [.................................]
	BÊN B – BÊN THUÊ
Tên đơn vị/cá nhân: [.................................]
Mã số thuế/CCCD: [.................................]
Địa chỉ: [.................................]
Đại diện/chức vụ: [.................................]
Số điện thoại/email: [.................................]
Tài khoản/ngân hàng: [.................................]


Bên A và Bên B sau đây gọi riêng là “Bên”, gọi chung là “Các bên”, thống nhất các điều khoản sau:
ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG, TÌNH TRẠNG VÀ MỤC ĐÍCH THUÊ
2.1. Bên A cho Bên B thuê các thiết bị tại Phụ lục 01. Danh mục phải ghi rõ tên, nhãn hiệu, model, số sê-ri/mã tài sản, số lượng, cấu hình, phụ kiện, tình trạng và đơn giá thuê.
2.2. Bên A cam kết có quyền hợp pháp để cho thuê thiết bị; thiết bị đủ điều kiện vận hành theo công dụng đã thỏa thuận. Hồ sơ, chứng nhận, tài liệu kỹ thuật cần bàn giao được liệt kê tại Phụ lục 01.
2.3. Mục đích sử dụng: [........................................]; địa điểm đặt thiết bị: [........................................]. Phạm vi thuê [chỉ thiết bị / gồm lắp đặt, vận hành, người điều khiển] theo phụ lục ký kèm.
ĐIỀU 3. THỜI HẠN THUÊ VÀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN
3.1. Thời hạn thuê từ [giờ, ngày, tháng, năm] đến [giờ, ngày, tháng, năm]. Thời điểm bắt đầu tính tiền thuê: [theo biên bản bàn giao hợp lệ / thời điểm khác được thỏa thuận].
3.2. Gia hạn phải được các bên xác nhận bằng văn bản trước [....] ngày. Giá thuê và thời gian gia hạn được ghi trong phụ lục hoặc xác nhận có giá trị tương đương.
3.3. Thời gian ngừng sử dụng do thiết bị không bảo đảm chất lượng mà không do lỗi của Bên B được xử lý theo Điều 9; không mặc nhiên tính toàn bộ tiền thuê trong thời gian không thể sử dụng.
ĐIỀU 4. GIÁ THUÊ, ĐẶT CỌC, THUẾ VÀ THANH TOÁN
4.1. Đơn giá thuê: [....] VNĐ/[ngày/tuần/tháng/ca] theo Phụ lục 01. Giá trị tạm tính: [....] VNĐ; thuế GTGT [đã bao gồm/chưa bao gồm/không áp dụng]: [....].
4.2. Tiền đặt cọc (nếu có): [....] VNĐ, thời hạn nộp: [....]. Khoản cọc được hoàn trả trong [....] ngày làm việc sau khi đối chiếu tiền thuê, phí phát sinh và nghĩa vụ bồi thường có chứng từ; việc khấu trừ phải có căn cứ, đối soát bằng văn bản.
4.3. Chi phí vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ, vật tư tiêu hao, nhiên liệu, nhân sự vận hành, bảo hiểm và thuế/phí khác do [Bên A/Bên B] chịu theo bảng phân bổ tại Phụ lục 03.
4.4. Hình thức thanh toán [chuyển khoản/tiền mặt]; kỳ hạn [....]; chứng từ thanh toán [....]. Trường hợp phát sinh ngoài phạm vi thuê phải có xác nhận của đầu mối có thẩm quyền trước khi tính phí.
ĐIỀU 5. GIAO NHẬN, LẮP ĐẶT VÀ KIỂM TRA BAN ĐẦU
5.1. Địa điểm bàn giao: [....]; ngày/giờ dự kiến: [....]; người phụ trách Bên A: [....]; Bên B: [....]. Các bên kiểm tra số lượng, tem/mã, sê-ri, phụ kiện, tình trạng ngoại quan và khả năng vận hành thử.
5.2. Biên bản bàn giao tại Phụ lục 02 là căn cứ ghi nhận tình trạng thiết bị; ảnh, video, nhật ký vận hành hoặc tài liệu khác có thể đính kèm, được hai bên xác nhận.
5.3. Nếu thiết bị không đúng mô tả, thiếu phụ kiện hoặc không vận hành an toàn, Bên B lập biên bản và có quyền yêu cầu khắc phục/đổi thiết bị hoặc thỏa thuận xử lý khác theo pháp luật và hợp đồng.
ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
6.1. Giao đủ thiết bị, tài liệu hướng dẫn và phụ kiện theo Phụ lục 01; bảo đảm quyền sử dụng ổn định cho Bên B trong thời hạn thuê.
6.2. Hướng dẫn vận hành, cảnh báo rủi ro và cung cấp thông tin về giới hạn sử dụng; thực hiện kiểm định/bảo dưỡng thuộc trách nhiệm Bên A theo pháp luật và thỏa thuận.
6.3. Tiếp nhận thông báo sự cố; sửa chữa hoặc thay thế khi lỗi không phát sinh từ Bên B trong thời hạn phản hồi [....] giờ và thời hạn xử lý [....] giờ kể từ khi nhận thông báo hợp lệ.
6.4. Nhận tiền thuê đúng hạn, yêu cầu Bên B bảo quản và sử dụng đúng mục đích; được kiểm tra thiết bị theo lịch thông báo trước [....] giờ mà không làm gián đoạn bất hợp lý hoạt động của Bên B.
ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
7.1. Nhận, kiểm tra và sử dụng thiết bị theo đúng công dụng, tải trọng, hướng dẫn an toàn; chỉ bố trí người có năng lực/chứng chỉ khi pháp luật yêu cầu.
7.2. Bảo quản thiết bị, thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ theo thỏa thuận; không tự tháo lắp, cải tạo, di chuyển khỏi địa điểm hoặc cho thuê lại nếu chưa được Bên A đồng ý bằng văn bản.
7.3. Thanh toán đúng hạn; thông báo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, ngừng vận hành nếu có nguy cơ gây mất an toàn, phối hợp xác minh và hạn chế thiệt hại.
7.4. Được yêu cầu Bên A khắc phục khiếm khuyết, đổi thiết bị, giảm giá thuê hoặc áp dụng biện pháp phù hợp theo hợp đồng và pháp luật khi thiết bị không đạt điều kiện sử dụng đã thỏa thuận.
ĐIỀU 8. AN TOÀN, BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM ĐỊNH
8.1. Trách nhiệm vận hành, cấp điện, nhiên liệu, môi trường đặt thiết bị, phòng cháy chữa cháy và phương tiện bảo hộ: [ghi rõ từng Bên] theo Phụ lục 03.
8.2. Đối với thiết bị thuộc diện phải kiểm định kỹ thuật an toàn, đăng ký, cấp phép hoặc yêu cầu chứng chỉ vận hành, các bên kiểm tra đầy đủ chứng từ còn hiệu lực trước khi đưa vào sử dụng; việc phân công nghĩa vụ không loại trừ trách nhiệm theo pháp luật.
8.3. Bên phát hiện sự cố phải thông báo đầu mối của bên kia trong [....] giờ kể từ khi phát hiện, trừ trường hợp cần dừng vận hành ngay để bảo đảm an toàn.
ĐIỀU 9. HƯ HỎNG, MẤT MÁT VÀ THỜI GIAN NGỪNG THIẾT BỊ
9.1. Bên B không phải bồi thường hao mòn tự nhiên do sử dụng đúng công dụng. Thiệt hại do lỗi của Bên nào được giải quyết trên cơ sở lỗi, chứng cứ, chi phí hợp lý và thiệt hại thực tế.
9.2. Trong vòng [....] giờ kể từ khi ghi nhận sự cố, các bên lập biên bản xác định hiện trạng, nguyên nhân sơ bộ, phương án sửa chữa/thay thế và thời gian dự kiến hoàn tất.
9.3. Nếu việc ngừng sử dụng không do Bên B gây ra, tiền thuê trong thời gian gián đoạn được [tạm ngừng/giảm tương ứng/đổi thiết bị] theo mức thỏa thuận: [....].
9.4. Bảo hiểm thiết bị (nếu có): bên mua [....], phạm vi [....], mức khấu trừ [....]; các khoản bồi thường bảo hiểm được tính vào đối soát để tránh bồi thường trùng lặp.
ĐIỀU 10. HOÀN TRẢ THIẾT BỊ VÀ XỬ LÝ CHẬM TRẢ
10.1. Bên B hoàn trả thiết bị tại [....] vào [....], đủ phụ kiện và hồ sơ theo danh mục bàn giao, trừ hao mòn tự nhiên. Các bên nghiệm thu bằng Biên bản hoàn trả tại Phụ lục 02.
10.2. Trường hợp trả chậm do lỗi của Bên B, tiền thuê phát sinh được tính theo đơn giá [....]; phạt vi phạm (nếu có) và bồi thường tuân thủ thỏa thuận và giới hạn pháp luật áp dụng, không tính trùng cho cùng khoản thiệt hại.
10.3. Khi có tranh chấp tình trạng thiết bị, các bên lập biên bản hiện trạng, giữ hồ sơ chứng cứ, xác định phương án giám định độc lập nếu cần trước khi khấu trừ đặt cọc.
ĐIỀU 11. THAY ĐỔI PHẠM VI VÀ PHÁT SINH
11.1. Điều chỉnh thiết bị, số lượng, địa điểm, thời hạn, nhân sự hỗ trợ hoặc chi phí phải được xác nhận bằng phụ lục, email từ đầu mối có thẩm quyền hoặc hình thức khác được các bên thỏa thuận có giá trị ràng buộc.
11.2. Phiếu yêu cầu phát sinh phải nêu công việc, thời điểm thực hiện, đơn giá, người phê duyệt và ảnh hưởng đến tiến độ/chi phí.
ĐIỀU 12. VI PHẠM, TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT
12.1. Bên bị vi phạm thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và thời hạn khắc phục [....] ngày, trừ tình huống khẩn cấp về an toàn hoặc trường hợp pháp luật cho phép áp dụng biện pháp ngay.
12.2. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn và hoàn tất nghĩa vụ; theo thỏa thuận; hoặc theo căn cứ chấm dứt khác của hợp đồng và pháp luật. Thời hạn thông báo trước (nếu áp dụng): [....] ngày.
12.3. Khi chấm dứt, các bên tổ chức thu hồi thiết bị, đối soát tiền thuê, phí, cọc, chi phí khắc phục và ký biên bản thanh lý trong [....] ngày làm việc.
ĐIỀU 13. BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢM THIỂU THIỆT HẠI
13.1. Bên bị ảnh hưởng thông báo trong [....] giờ/ngày kể từ khi có khả năng liên lạc, cung cấp chứng cứ hợp lý và áp dụng biện pháp giảm thiểu thiệt hại; các bên thương lượng điều chỉnh tiến độ, chi phí hợp lý.
13.2. Bất khả kháng không tự động miễn nghĩa vụ thanh toán đối với phần thiết bị đã được bàn giao và sử dụng trước thời điểm xảy ra sự kiện; việc xử lý phụ thuộc sự kiện, mức ảnh hưởng và quy định pháp luật.
ĐIỀU 14. BẢO MẬT, THÔNG BÁO VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
14.1. Thông tin về giá, cấu hình thiết bị, kế hoạch vận hành và thông tin kinh doanh nhận được từ hợp đồng được bảo mật, trừ trường hợp được phép hoặc có nghĩa vụ cung cấp theo pháp luật.
14.2. Đầu mối thông báo của Bên A: [....]; Bên B: [....]; email: [....]. Thông báo được coi là hợp lệ khi gửi đến địa chỉ liên hệ được xác nhận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
14.3. Tranh chấp được ưu tiên giải quyết qua thương lượng trong [....] ngày; nếu không đạt, các bên đưa vụ việc đến Tòa án có thẩm quyền hoặc cơ chế khác được thỏa thuận hợp pháp.
ĐIỀU 15. HIỆU LỰC VÀ ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
15.1. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày [....] đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ, trừ trường hợp chấm dứt trước theo quy định. Hợp đồng gồm [....] trang, [....] bản có giá trị như nhau; mỗi bên giữ [....] bản.
15.2. Phụ lục 01 (Danh mục thiết bị và đơn giá), Phụ lục 02 (Biên bản bàn giao/hoàn trả), Phụ lục 03 (Tiến độ và phân bổ chi phí) là bộ phận của hợp đồng khi được các bên ký xác nhận. Trường hợp mâu thuẫn, nội dung được các bên thống nhất sau cùng bằng văn bản được ưu tiên áp dụng trong phạm vi thay đổi.
15.3. Các khoảng trống phải được hoàn thiện trước khi ký; các bên đã đọc, hiểu và thống nhất nội dung hợp đồng.

	ĐẠI DIỆN BÊN A – BÊN CHO THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



[...................................]
	ĐẠI DIỆN BÊN B – BÊN THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



[...................................]



PHỤ LỤC 01
DANH MỤC THIẾT BỊ, PHỤ KIỆN VÀ ĐƠN GIÁ THUÊ
Kèm theo Hợp đồng số: [.............], ký ngày [....]/[....]/[....]. Địa điểm sử dụng: [........................................].
	STT
	Tên thiết bị / model
	Mã / sê-ri
	SL
	ĐVT
	Đơn giá thuê / kỳ
	Ghi chú

	01
	[................]
	[........]
	[....]
	[....]
	[............]
	[............]

	02
	[................]
	[........]
	[....]
	[....]
	[............]
	[............]

	03
	[................]
	[........]
	[....]
	[....]
	[............]
	[............]

	04
	[................]
	[........]
	[....]
	[....]
	[............]
	[............]



I. PHỤ KIỆN VÀ HỒ SƠ KÈM THEO
Phụ kiện: [cáp, nguồn, chìa khóa, hộp đựng, bộ gá, đầu nối, pin/sạc, tài liệu khác].
Hồ sơ kỹ thuật/căn cứ kiểm tra (nếu áp dụng): [hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành, kết quả kiểm định, chứng nhận hợp quy, nhật ký bảo trì].
II. GIÁ THUÊ VÀ CƠ SỞ TÍNH TIỀN
	Nội dung
	Thông tin cần điền

	Đơn vị tính thuê
	[ngày / tuần / tháng / ca / giờ]

	Ngày/giờ bắt đầu tính tiền
	[........................]

	Chu kỳ thanh toán / thời hạn
	[........................]

	Giá trị hợp đồng (dự kiến)
	[........................] VNĐ

	Thuế GTGT, vận chuyển, lắp đặt
	[đã bao gồm / chưa bao gồm / không áp dụng]

	Tiền đặt cọc / hình thức bảo đảm
	[........................] VNĐ



Ghi chú: Mọi thay đổi về mã thiết bị, số lượng hoặc đơn giá cần có xác nhận của người đại diện có thẩm quyền của hai bên.
ĐẠI DIỆN BÊN A: [........................]                         ĐẠI DIỆN BÊN B: [........................]

PHỤ LỤC 02
BIÊN BẢN BÀN GIAO / HOÀN TRẢ THIẾT BỊ
Loại biên bản: ☐ Bàn giao đầu kỳ     ☐ Hoàn trả cuối kỳ     ☐ Ghi nhận sự cố / đổi thiết bị
Hợp đồng số: [.............]   •   Ngày/giờ: [........................]   •   Địa điểm: [........................]
Đại diện Bên A: [........................]   •   Đại diện Bên B: [........................]
	STT
	Tên/Mã thiết bị
	SL
	Tình trạng / số sê-ri / phụ kiện
	Kết quả

	01
	[................]
	[....]
	[.........................]
	☐ Đạt   ☐ Chưa đạt

	02
	[................]
	[....]
	[.........................]
	☐ Đạt   ☐ Chưa đạt

	03
	[................]
	[....]
	[.........................]
	☐ Đạt   ☐ Chưa đạt



1. KIỂM TRA VẬN HÀNH VÀ HỒ SƠ
☐ Ngoại quan     ☐ Vận hành thử     ☐ Phụ kiện đầy đủ     ☐ Tài liệu kỹ thuật     ☐ Kiểm định (nếu bắt buộc)
Chỉ số đồng hồ / số giờ hoạt động / thông số kỹ thuật (nếu có): [........................................].
Ảnh/video đính kèm: [tên tệp hoặc đường dẫn lưu trữ]  •  Tình trạng niêm phong: [........................].
2. KẾT QUẢ, TỒN TẠI VÀ CAM KẾT XỬ LÝ
Kết luận: ☐ Đồng ý bàn giao/hoàn trả   ☐ Đồng ý có điều kiện   ☐ Chưa chấp nhận.
Thiết bị/phụ kiện thiếu, lỗi hoặc cần thay thế: [.......................................................].
Đầu mối xử lý: [................]  •  Thời hạn hoàn tất: [................]  •  Chi phí dự kiến (nếu có): [................].
Hai bên thống nhất biên bản này là căn cứ xác nhận hiện trạng và đối soát theo hợp đồng.
ĐẠI DIỆN BÊN A: [........................]                         ĐẠI DIỆN BÊN B: [........................]

PHỤ LỤC 03
TIẾN ĐỘ, CHI PHÍ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Kèm theo Hợp đồng số: [.............], ký ngày [....]/[....]/[....].
	Mốc công việc
	Thời điểm dự kiến
	Đầu mối phụ trách
	Hồ sơ / xác nhận

	Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị
	[................]
	[Bên A / Bên B]
	[................]

	Vận chuyển & lắp đặt
	[................]
	[Bên A / Bên B]
	[................]

	Bàn giao & vận hành thử
	[................]
	[Bên A / Bên B]
	[................]

	Bảo trì/kiểm định định kỳ
	[................]
	[Bên A / Bên B]
	[................]

	Hoàn trả & đối soát
	[................]
	[Bên A / Bên B]
	[................]



I. PHÂN BỔ CHI PHÍ VÀ TRÁCH NHIỆM
	Hạng mục
	Bên chịu chi phí / thực hiện
	Ghi chú

	Vận chuyển chiều giao – trả
	[A/B]
	[................]

	Lắp đặt, tháo dỡ, hiệu chuẩn
	[A/B]
	[................]

	Điện, nhiên liệu, vật tư tiêu hao
	[A/B]
	[................]

	Bảo trì định kỳ / sửa chữa nhỏ
	[A/B]
	[................]

	Sửa chữa do lỗi, mất mát
	[theo lỗi]
	[................]

	Bảo hiểm, kiểm định nếu áp dụng
	[A/B]
	[................]



II. LỊCH THANH TOÁN VÀ CHỨNG TỪ
	Đợt
	Thời hạn
	Số tiền / tỷ lệ
	Chứng từ

	Đợt 1 – Đặt cọc
	[................]
	[................]
	[................]

	Đợt 2 – Tiền thuê kỳ 1
	[................]
	[................]
	[................]

	Đợt 3 – Quyết toán
	[................]
	[................]
	[................]



Đầu mối liên hệ: Bên A [........................] • Bên B [........................].
ĐẠI DIỆN BÊN A: [........................]                         ĐẠI DIỆN BÊN B: [........................]
THƯ VIỆN BIỂU MẪU  •  HỢP ĐỒNG CHO THUÊ THIẾT BỊ  |  2026
